
Phụ lục số I
 ĐIỀU CHỈNH VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2023 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI

ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK GLEI

(Kèm theo Nghị quyết số:  16 /NQ-HĐND  ngày  01  tháng  8  năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Glei)

TT

Phân bổ tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của
Hội đồng nhân dân huyện ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NĂM 2023

Ghi chú
Đơn vị/ nội dung Kinh phí

(triệu đồng) Đơn vị/ nội dung Kinh phí
(triệu đồng)

A NGUỒN NSTW (Tại Phụ lục số VIII kèm theo
Nghị quyết số 33/NQ-HĐND) NGUỒN NSTW

I Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất,  cải  thiện
dinh dưỡng 2,517.0 Dự án 3:  Hỗ trợ phát  triển sản xuất,  cải  thiện

dinh dưỡng 2,517.0

1 Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong
lĩnh vực nông nghiệp 2,517.0 Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong

lĩnh vực nông nghiệp 1,838.0 Điều chỉnh phân thành
Tiểu dự án 1 và Tiểu dự

án 2 theo Quyết định
phân bổ vốn của UBND
tỉnh và điều chỉnh đơn vị

thực hiện

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1,838.0 - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1,838.0
- Trung tâm y tế 679.0
2 Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng 679.0

- Phòng Y tế huyện 679.0

B NGUỒN NSĐP ĐỐI ỨNG (Tại Phụ lục số XI
kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND) NGUỒN NSĐP ĐỐI ỨNG

I Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất,  cải  thiện
dinh dưỡng 251.7 Dự án 3:  Hỗ trợ phát  triển sản xuất,  cải  thiện

dinh dưỡng 251.7
Điều chỉnh phân thành

Tiểu dự án 1 và Tiểu dự
án 2 theo Quyết định

phân bổ vốn của UBND
tỉnh và điều chỉnh đơn vị

thực hiện

1 Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong
lĩnh vực nông nghiệp 251.7 Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong

lĩnh vực nông nghiệp 183.8

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 183.8  Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 183.8
- Trung tâm y tế 67.9
2 Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng 67.9

Phòng Y tế huyện 67.9
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II Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc
làm bền vững

Dự án 4:  Phát triển giáo dục nghề nghiệp,  việc
làm bền vững.

1 Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc
ở nước ngoài theo hợp đồng 62.6 Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững 62.6 Điều chỉnh từ TDA 2

sang TDA 3
* Đơn vị huyện thực hiện 7.6 Đơn vị huyện thực hiện 7.6
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 7.6 Phòng Lao động - TBXH huyện 7.6
* UBND các xã thị trấn 55.0 UBND các xã thị trấn 55.0
- UBND thị trấn 6.0 UBND thị trấn 6.0
- UBND xã Đăk Pék 5.0 UBND xã Đăk Pék 5.0
- UBND xã Đăk Kroong 5.0 UBND xã Đăk Kroong 5.0
- UBND xã Đăk Môn 5.0 UBND xã Đăk Môn 5.0
- UBND xã Đăk Long 5.0 UBND xã Đăk Long 5.0
- UBND xã Đăk Nhoong 4.0 UBND xã Đăk Nhoong 4.0
- UBND xã Đăk Plô 3.0 UBND xã Đăk Plô 3.0
- UBND xã Đăk Man 3.0 UBND xã Đăk Man 3.0
- UBND xã Đăk Choong 5.0 UBND xã Đăk Choong 5.0
- UBND xã Xốp 4.0 UBND xã Xốp 4.0
- UBND xã Mường Hoong 5.0 UBND xã Mường Hoong 5.0
- UBND xã Ngọc Linh 5.0 UBND xã Ngọc Linh 5.0

TT

Phân bổ tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của
Hội đồng nhân dân huyện ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NĂM 2023

Ghi chú
Đơn vị/ nội dung Kinh phí

(triệu đồng) Đơn vị/ nội dung Kinh phí
(triệu đồng)
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Phụ lục số II
 ĐIỀU CHỈNH VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2023 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO

DTTS VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN I: 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK GLEI

(Kèm theo Nghị quyết số:   16 /NQ-HĐND  ngày  01  tháng 8   năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Glei)

TT

Phân bổ tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của
Hội đồng nhân dân huyện ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NĂM 2023

Ghi chú
Đơn vị/ nội dung Kinh phí

(triệu đồng) Đơn vị/ nội dung Kinh phí
(triệu đồng)

I NGUỒN NSTW (Tại Phụ lục số IX kèm theo
Nghị quyết số 33/NQ-HĐND) NGUỒN NSTW

1
Dự  án  6:  Bảo  tồn,  phát  huy  giá  trị  văn  hóa
truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn
với phát triển du lịch

537.0
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền
thống tốt  đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với
phát triển du lịch

537.0

- Phòng Văn hóa và Thông tin 537.0 - Phòng Văn hóa và Thông tin 450.0
Điều chỉnh, bổ sung đơn

vị thực hiện- Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền
thông 87.0

II NGUỒN NSĐP ĐỐI ỨNG (Tại Phụ lục số XII
kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND) NGUỒN NSĐP ĐỐI ỨNG

1
Dự  án  6:  Bảo  tồn,  phát  huy  giá  trị  văn  hóa
truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn
với phát triển du lịch

22.0
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền
thống tốt  đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với
phát triển du lịch

22.0

- Phòng Văn hóa và Thông tin 22.0 - Phòng Văn hóa và Thông tin 19.0
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền
thông 3.0 Điều chỉnh, bổ sung đơn

vị thực hiện
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Phụ lục số III
 ĐIỀU CHỈNH VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2023 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU

SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN I: 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK GLEI

(Kèm theo Nghị quyết số:  16 /NQ-HĐND  ngày  01 tháng  8  năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Glei)

TT

Phân bổ tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 16/12/2022
của Hội đồng nhân dân huyện ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NĂM 2023

Tăng, giảm
(-) Ghi chú

Đơn vị/ nội dung Kinh phí
(triệu đồng) Đơn vị/ nội dung Kinh phí

(triệu đồng)

TỔNG SỐ 11,106.0 TỔNG SỐ 8,285.0 -2,821.0

A NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (tại Phụ lục
số IX, Nghị quyết số 33/NQ-HĐND) 10,674.0 DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ĐIỀU

CHỈNH 7,963.0 -2,711.0

I
Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền
vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng
miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

10,674.0
Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền
vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng
miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

7,963.0 -2,711.0

*

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi
giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự
kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi

10,674.0

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi
giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự
kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi

7,963.0 -2,711.0

1 UBND thị trấn Đăk Glei 979.0 UBND thị trấn Đăk Glei 979.0 0.0
2 UBND xã Đăk Kroong 630.0 UBND xã Đăk Kroong 630.0 0.0
3 UBND xã Đăk Long 1,155.0 UBND xã Đăk Long 1,155.0 0.0
4 UBND xã Đăk Pék 158.0 UBND xã Đăk Pék 158.0 0.0
5 UBND xã Đăk Nhoong 1,018.0 UBND xã Đăk Nhoong 1,018.0 0.0
6 UBND xã Đăk Plô 1,042.0 UBND xã Đăk Plô 742.0 -300.0
7 UBND xã Đăk Man 1,018.0 UBND xã Đăk Man 602.0 -416.0
8 UBND xã Đăk Choong 987.0 UBND xã Đăk Choong 630.0 -357.0
9 UBND xã Xốp 1,068.0 UBND xã Xốp 530.0 -538.0
10 UBND xã Mường Hoong 1,308.0 UBND xã Mường Hoong 758.0 -550.0
11 UBND xã Ngọc Linh 1,311.0 UBND xã Ngọc Linh 761.0 -550.0

B NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI ỨNG (tại
Phụ lục số XII, Nghị quyết số 33/NQ-HĐND) 432.0 DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI ỨNG

ĐIỀU CHỈNH 322.0 -110.0
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I
Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền
vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng
miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

432.0
Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền
vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng
miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

322.0 -110.0

*

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi
giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự
kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi

432.0

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi
giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự
kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi

322.0 -110.0

1 UBND thị trấn Đăk Glei 40.0 UBND thị trấn Đăk Glei 40.0 0.0
2 UBND xã Đăk Kroong 6.0 UBND xã Đăk Kroong 6.0 0.0
3 UBND xã Đăk Long 25.0 UBND xã Đăk Long 25.0 0.0
4 UBND xã Đăk Pék 47.0 UBND xã Đăk Pék 47.0 0.0
5 UBND xã Đăk Nhoong 41.0 UBND xã Đăk Nhoong 41.0 0.0
6 UBND xã Đăk Plô 43.0 UBND xã Đăk Plô 30.0 -13.0
7 UBND xã Đăk Man 41.0 UBND xã Đăk Man 24.0 -17.0
8 UBND xã Đăk Choong 40.0 UBND xã Đăk Choong 26.0 -14.0
9 UBND xã Xốp 43.0 UBND xã Xốp 21.0 -22.0
10 UBND xã Mường Hoong 53.0 UBND xã Mường Hoong 31.0 -22.0
11 UBND xã Ngọc Linh 53.0 UBND xã Ngọc Linh 31.0 -22.0

TT

Phân bổ tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 16/12/2022
của Hội đồng nhân dân huyện ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NĂM 2023

Tăng, giảm
(-) Ghi chú

Đơn vị/ nội dung Kinh phí
(triệu đồng) Đơn vị/ nội dung Kinh phí

(triệu đồng)
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Phụ lục số IV
BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

(Kèm theo Nghị quyết số:  16 /NQ-HĐND  ngày 01  tháng  8  năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Glei)

TT

Phân bổ tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 16/12/2022
của Hội đồng nhân dân huyện ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NĂM 2023

Tăng, giảm
(-) Ghi chú

Đơn vị/ nội dung Kinh phí
(triệu đồng) Đơn vị/ nội dung Kinh phí

(triệu đồng)

TỔNG SỐ 1,806.0 TỔNG SỐ 1,934.0 128.0

I NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (tại Phụ lục
số VII, Nghị quyết số 33/NQ-HĐND)

DỰ TOÁN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
ĐIỀU CHỈNH

1 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1,050.0 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1,114.0 64.0

Trong đó: Trong đó:

- Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 500.0 - Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 564.0 64.0

Bổ sung theo Nghị
quyết số 33/NQ-
HĐND ngày
11/07/2023 của
HĐND tỉnh Kon Tum

II NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI ỨNG (tại
Phụ lục số X, Nghị quyết số 33/NQ-HĐND)

DỰ TOÁN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
ĐIỀU CHỈNH

1 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 756.0 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 820.0 64.0

Trong đó: Trong đó:

- Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 360.0 - Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 424.0 64.0
Từ nguồn NSĐP đối
ứng đã thu hồi từ Phụ
lục số III kèm theo
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Phụ lục số V
ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN VỐN SỰ NGHIỆP NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO
DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030, GIAI ĐOẠN I: 2021-2025

(Kèm theo Nghị quyết số:   16 /NQ-HĐND  ngày  01  tháng  8  năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Glei)

TT

Phân bổ tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 05/10/2022
của Hội đồng nhân dân huyện ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NĂM 2023

Tăng, giảm
(-) Ghi chú

Đơn vị/ nội dung Kinh phí
(triệu đồng) Đơn vị/ nội dung Kinh phí

(triệu đồng)

I
Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền
vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng
miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

3,880.0
Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền
vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng
miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

2,890.0 -990.0

*

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi
giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự
kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi

3,880.0

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi
giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự
kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi

2,890.0 -990.0

1 UBND thị trấn Đăk Glei 256.0 UBND thị trấn Đăk Glei 256.0 0.0
2 UBND xã Đăk Kroong 264.0 UBND xã Đăk Kroong 264.0 0.0
3 UBND xã Đăk Long 302.0 UBND xã Đăk Long 302.0 0.0
4 UBND xã Đăk Pék 42.0 UBND xã Đăk Pék 42.0 0.0
5 UBND xã Đăk Nhoong 266.0 UBND xã Đăk Nhoong 266.0 0.0
6 UBND xã Đăk Plô 272.0 UBND xã Đăk Plô 272.0 0.0
7 UBND xã Đăk Man 266.0 UBND xã ĐăkMan 266.0 0.0
8 UBND xã Đăk Choong 258.0 UBND xã Đăk Choong 258.0 0.0
9 UBND xã Xốp 609.0 UBND xã Xốp 279.0 -330.0
10 UBND xã Mường Hoong 672.0 UBND xã Mường Hoong 342.0 -330.0
11 UBND xã Ngọc Linh 673.0 UBND xã Ngọc Linh 343.0 -330.0
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